
 

 

I. Mục tiêu cần đạt 

1. Kiến thức:  

- Phân môn Lịch sử: Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong các bài từ 

bài 14 đến bài 19 với các nội dung sau: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu 

Lạc; Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến Việt Nam thời kì 

Bắc thuộc; Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc; Các cuộc 

đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X; Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X. 

- Phân môn Địa lí: Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong các bài từ 

bài 19 đến bài 23 với các nội dung sau: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số 

nhóm đất điển hình; Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới; Dân số 

và phân bố dân cư; Con người và thiên nhiên.  

2. Năng lực  
- Học sinh rèn được kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện và hiện tượng Lịch 

sử, Địa lí. 

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để làm bài. 

3. Phẩm chất 
- Thái độ làm bài nghiêm túc. 

- Tôn trọng những giá trị của nhân loại. 

II. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan và tự luận 

III. Ma trận đề kiểm tra: 

Nội dung 

Mức độ câu hỏi 

Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Đời sống 

của người 

Việt thời kì 

Văn Lang, 

Âu Lạc 

1 câu    1 câu    
2 câu 

(0.5đ) 

Chính sách 

cai trị của 

phong kiến 

phương Bắc 

và sự 

chuyển biến 

Việt Nam 

thời kì Bắc 

thuộc 

  1 câu 1 câu 1 câu    
3 câu 

(2.5 đ) 

Đấu tranh 1 câu    1 câu    2 câu 
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bảo tồn và 

phát triển 

văn hóa dân 

tộc thời Bắc 

thuộc 

(0.5 đ) 

Các cuộc 

đấu tranh 

giành độc 

lập dân tộc 

trước thế kỉ 

X 

1 câu  1 câu  1 câu    

 

 

3 câu 

(0.75 đ) 

 

 

Bước ngoặt 

lịch sử đầu 

thế kỉ X. 

1 câu  1 câu  
 1 

câu 
    

3 câu 

(0.75 đ) 

Lớp đất và 

các nhân tố 

hình thành 

đất. Một số 

nhóm đất 

điển hình. 

1 câu   1 câu       2 câu 

(0.5đ)  

Sinh vật và 

sự phân bố 

các đới thiên 

nhiên. Rừng 

nhiệt đới. 

1 câu     2 câu     3 câu  

( 0.75 

đ)  

Dân số và 

phân bố dân 

cư 

 1 câu        1 ý 1 câu/1 

ý ( 3 đ)  

Con người 

và thiên 

nhiên  

2 câu     1 câu     3 câu ( 

0.75 đ)  

Tổng 

8 câu 

2đ 

1 câu 

2đ 

4 câu 

1đ 

1 câu 

2 đ 

8 câu 

2đ 

   
22 

câu/1 ý 

10 đ 
9 câu 

4đ 

5 câu 

3đ 

8 câu 

2đ 

1 ý 

1đ 

 

IV. Duyệt đề. 

TM. NHÓM CHUYÊN MÔN 

NGƯỜI RA ĐỀ 

 

 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 



 

 

Đỗ Thị Cúc  Dương Thị Hạnh Lê Triệu Oanh Đặng Sỹ Đức 
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Ngày kiểm tra: 06/5/2022 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời: 

Câu 1: Sự tích Trầu cau và Bánh chưng, bánh giầy phản ánh phong tục gì của cư 

dân Văn Lang, Âu Lạc? 

A. Ăn trầu, gói bánh chưng, bánh giầy trong ngày lễ hội. 

B. Nhảy múa, hát ca, đua thuyền trong ngày lễ hội. 

C. Lễ hội, vui chơi được tổ chức thường xuyên. 

D. Trồng lúa nước và lấy đó làm lương thực chính 

Câu 2: Các thành phần chính của lớp đất là 

A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.  

B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn 

C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật.  

D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì. 

Câu 3: Đặc điểm đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là 

A. chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.     B. phụ thuộc hoàn toàn với tự nhiên.  

C. giản dị, hoà hợp với tự nhiên.   D. chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. 

Câu 4: Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc đã áp đặt 

chính quyền cai trị đến tận cấp 

A. xã.   B. châu.   C. quận.   D. huyện. 

Câu 5: Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào sau đây? 

A. Đất pốtdôn. B. Đất đen.  C. Đất đỏ vàng.  D. Đất nâu đỏ. 

Câu 6: Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “Chính sự cốt chuộng khoan 

dung, giản dị, nhân dân đều được an vui” là đường lối của 

A. Khúc Thừa Dụ      B. Ngô Quyền 

C. Dương Đình Nghệ     D. Khúc Hạo 

Câu 7: Đới nóng phân bố ở vĩ độ nào?  

A. 300N đến 300B      B. 300B đến 600B 

B. 300N đến 600N      D. 600B đến 900B 

Câu 8: Tôn giáo nào không được các triều đại phong kiến phương Bắc truyền vào 

Việt Nam? 

A. Phật giáo.  B. Nho giáo.  C. Thiên Chúa giáo.  D. Đạo giáo 

Câu 9: Rừng nào sau đây được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Trái Đất? 

A. Rừng cận nhiệt đới.     B. Rừng ôn đới. 

C. Rừng nhiệt đới.      D. Rừng lá kim. 

Câu 10: Đâu là loại chữ viết được người Việt sáng tạo ra dựa trên việc học tập chữ 

Hán của Trung Quốc? 

A. Chữ Nôm.  B. Chữ Nêm.  C. Chữ Quốc ngữ.   D. Chữ Phạn. 

Câu 11: Tác giả của câu nói dưới đây là ai? 



 

 

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình biển khơi, đánh đuổi 

quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho 

người”. 

A. Trưng Trắc.        B. Trưng Nhị.  C. Bà Triệu.  D. Lê Chân. 

Câu 12: Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là gì? 

A. Đại Cồ Việt.   B. Đại Việt.  C. Đại Ngu.   D. Vạn Xuân.  

Câu 13: Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên 

Trái Đất rõ nhất? 

A. Khí hậu.  B. Thổ nhưỡng.  C. Địa hình.  D. Nguồn nước.      

Câu 14: Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là 
A. Chăm-pa.  B. Phù Nam.   C. Văn Lang.  D. Lâm Ấp. 

Câu 15: Ngô Quyền đã có kế sách độc đáo gì để đánh quân Nam Hán? 
A. Cho quân mai phục ở nơi hiểm yếu. 

B. Cho quân chặn ở biên giới. 

C. Đẽo cọc nhọn, bịt sắt đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng. 

D. Xây dựng phòng tuyến chống quân nam Hán. 

Câu 16: Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do 
A. chiến tranh, thiên tai.     B. khai thác quá mức. 

C. phát triển nông nghiệp.    D. dân số đông và trẻ. 

Câu 17: Năm 938, vua Nam Hán đã 

A. sai người sang nước ta mượn đường đánh Cham-pa 

B. sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân sang xâm lược nước ta 

C. sai người sang nước ta đặt quan hệ làm ăn, buôn bán 

D. sai người sang nước ta cầu thân 

Câu 18: Hoạt động nào sau đây của con người không tác động xấu đến tính chất 

đất? 

A. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm. 

B. Luân canh, xen canh các loại cây trồng. 

C. Phá rừng và đốt rừng làm nương rẫy. 

D. Bón nhiều phân, sử dụng chất hóa học 

Câu 19: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong 

tục theo người Hán nhằm mục đích gì? 

A. Khai hóa văn minh cho người Việt. 

B. Giúp người Việt được mở mang tri thức. 

C. Nô dịch, đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa. 

D. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông. 

Câu 20: Tác động tiêu cực của con người đến phân bố động, thực vật trên Trái 

Đất không phải là 

A. lai tạo ra nhiều giống.     B. đốt rừng làm nương rẫy. 

C. tăng cường phá rừng.     D. săn bắn động vật rừng. 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Em hãy xác định những chuyển biến của kinh tế nước ta trong thời Bắc 

thuộc? 

Câu 2 ( 3 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới? Kể tên 2 tỉnh, thành 

phố đông dân nhất ở Việt Nam.  



 

 

 

 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm) 
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 Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày kiểm tra: 06/5/2022 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời: 

Câu 1: Tôn giáo nào không được các triều đại phong kiến phương Bắc truyền vào 

Việt Nam? 

A. Phật giáo.  B. Nho giáo.  C. Thiên Chúa giáo.   D. Đạo giáo 

Câu 2: Hoạt động nào sau đây của con người không tác động xấu đến tính chất 

đất? 

A. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm. 

B. Luân canh, xen canh các loại cây trồng. 

C. Phá rừng và đốt rừng làm nương rẫy. 

D. Bón nhiều phân, sử dụng chất hóa học 

Câu 3: Năm 938, vua Nam Hán đã 

A. sai người sang nước ta mượn đường đánh Cham-pa 

B. sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân sang xâm lược nước ta 

C. sai người sang nước ta đặt quan hệ làm ăn, buôn bán 

D. sai người sang nước ta cầu thân 

Câu 4: Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc đã áp đặt 

chính quyền cai trị đến tận cấp 
A. xã.   B. châu.   C. quận.   D. huyện. 

Câu 5: Tác động tiêu cực của con người đến phân bố động, thực vật trên Trái 

Đất không phải là 

A. lai tạo ra nhiều giống.    B. đốt rừng làm nương rẫy. 

C. tăng cường phá rừng.    D. săn bắn động vật rừng. 

Câu 6: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong 

tục theo người Hán nhằm mục đích gì? 

A. Khai hóa văn minh cho người Việt. 

B. Giúp người Việt được mở mang tri thức. 

C. Nô dịch, đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa. 

D. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông. 

Câu 7: Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do 
A. chiến tranh, thiên tai.    B. khai thác quá mức. 

C. phát triển nông nghiệp.   D. dân số đông và trẻ. 

Câu 8: Sự tích Trầu cau và Bánh chưng, bánh giầy phản ánh phong tục gì của cư 

dân Văn Lang, Âu Lạc? 

A. Ăn trầu, gói bánh chưng, bánh giầy trong ngày lễ hội. 

B. Nhảy múa, hát ca, đua thuyền trong ngày lễ hội. 

C. Lễ hội, vui chơi được tổ chức thường xuyên. 



 

 

D. Trồng lúa nước và lấy đó làm lương thực chính 

Câu 9: Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên 

Trái Đất rõ nhất? 
A. Khí hậu.  B. Thổ nhưỡng.  C. Địa hình.  D. Nguồn nước. 

Câu 10: Đâu là loại chữ viết được người Việt sáng tạo ra dựa trên việc học tập chữ 

Hán của Trung Quốc? 

A. Chữ Nôm.  B. Chữ Nêm.  C. Chữ Quốc ngữ.   D. Chữ Phạn. 

Câu 11: Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là 
A. Chăm-pa.  B. Văn Lang.  C. Phù Nam. D. Lâm Ấp. 

Câu 12: Rừng nào sau đây được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Trái Đất? 

A. Rừng cận nhiệt đới.    B. Rừng ôn đới. 

C. Rừng nhiệt đới.     D. Rừng lá kim. 

Câu 13: Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là gì? 

A. Đại Cồ Việt.   B. Đại Việt.  C. Đại Ngu.   D. Vạn Xuân.       

Câu 14: Tác giả của câu nói dưới đây là ai? 

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình biển khơi, đánh đuổi 

quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho 

người”. 

A. Trưng Trắc.        B. Trưng Nhị.  C. Bà Triệu.  D. Lê Chân. 

Câu 15: Đới nóng phân bố ở vĩ độ nào?  
A.300N đến 300B   B. 300B đến 600B 

C. 300N đến 600N   D. 600B đến 900B 

Câu 16: Ngô Quyền đã có kế sách độc đáo gì để đánh quân Nam Hán? 
A. Cho quân mai phục ở nơi hiểm yếu. 

B. Cho quân chặn ở biên giới. 

C. Đẽo cọc nhọn, bịt sắt đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng. 

D. Xây dựng phòng tuyến chống quân nam Hán. 

Câu 17: Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào sau đây? 
A. Đất pốtdôn. B. Đất đen.  C. Đất đỏ vàng.  D. Đất nâu đỏ. 

Câu 18: Đặc điểm đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là 

A. chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.     B. phụ thuộc hoàn toàn với tự nhiên.  

C. giản dị, hoà hợp với tự nhiên.   D. chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. 

Câu 19: Các thành phần chính của lớp đất là 

A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.  

B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn 

C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật.  

D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì. 

Câu 20: Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “Chính sự cốt chuộng khoan 

dung, giản dị, nhân dân đều được an vui” là đường lối của 

A. Khúc Thừa Dụ      B. Ngô Quyền 

C. Dương Đình Nghệ     D. Khúc Hạo 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Khái quát nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. 

Câu 2 ( 3 điểm): Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới? Kể tên 2 rừng nhiệt đới ở Việt 

Nam mà em biết.  



 

 

 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm) 
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MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Năm học: 2021 – 2022 

 Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày kiểm tra: 06/5/2022 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời: 

Câu 1: Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào sau đây? 

A. Đất pốtdôn. B. Đất đen.  C. Đất đỏ vàng.  D. Đất nâu đỏ. 

Câu 2: Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “Chính sự cốt chuộng khoan 

dung, giản dị, nhân dân đều được an vui” là đường lối của 

A. Khúc Thừa Dụ      B. Ngô Quyền 

C. Dương Đình Nghệ     D. Khúc Hạo 

Câu 3: Đặc điểm đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là 

A. chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.     B. phụ thuộc hoàn toàn với tự nhiên.  

C. giản dị, hoà hợp với tự nhiên.   D. chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. 

Câu 4: Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc đã áp đặt 

chính quyền cai trị đến tận cấp 

A. xã.   B. châu.   C. quận.   D. huyện. 

Câu 5: Các thành phần chính của lớp đất là 

A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.  

B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn 

C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật.  

D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì. 

Câu 6: Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là 
A. Chăm-pa.  B. Văn Lang.  C. Phù Nam. D. Lâm Ấp. 

Câu 7: Rừng nào sau đây được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Trái Đất? 

A. Rừng cận nhiệt đới.    B. Rừng ôn đới. 

C. Rừng nhiệt đới.     D. Rừng lá kim. 

Câu 8: Tôn giáo nào không được các triều đại phong kiến phương Bắc truyền vào 

Việt Nam? 

A. Phật giáo.  B. Nho giáo.  C. Thiên Chúa giáo.   D. Đạo giáo 

Câu 9: Đâu là loại chữ viết được người Việt sáng tạo ra dựa trên việc học tập chữ 

Hán của Trung Quốc? 

A. Chữ Nôm.  B. Chữ Nêm.  C. Chữ Quốc ngữ.   D. Chữ Phạn. 

Câu 10: Đới nóng phân bố ở vĩ độ nào?  

A. 300N đến 300B     B. 300B đến 600B 

C.300N đến 600N     D. 600B đến 900B 

Câu 11: Tác giả của câu nói dưới đây là ai? 

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình biển khơi, đánh đuổi 

quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”. 



 

 

A. Trưng Trắc.        B. Trưng Nhị.  C. Bà Triệu.  D. Lê Chân. 

Câu 12: Năm 938, vua Nam Hán đã 

A. sai người sang nước ta mượn đường đánh Cham-pa 

B. sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân sang xâm lược nước ta 

C. sai người sang nước ta đặt quan hệ làm ăn, buôn bán 

D. sai người sang nước ta cầu thân 

Câu 13: Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên 

Trái Đất rõ nhất? 
A. Khí hậu.  B. Thổ nhưỡng.  C. Địa hình.  D. Nguồn nước.      

Câu 14: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong 

tục theo người Hán nhằm mục đích gì? 

A. Khai hóa văn minh cho người Việt. 

B. Giúp người Việt được mở mang tri thức. 

C. Nô dịch, đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa. 

D. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông. 

Câu 15: Tác động tiêu cực của con người đến phân bố động, thực vật trên Trái 

Đất không phải là 

A. lai tạo ra nhiều giống.    B. đốt rừng làm nương rẫy. 

C. tăng cường phá rừng.    D. săn bắn động vật rừng. 

Câu 16: Ngô Quyền đã có kế sách độc đáo gì để đánh quân Nam Hán? 
A. Cho quân mai phục ở nơi hiểm yếu. 

B. Cho quân chặn ở biên giới. 

C. Đẽo cọc nhọn, bịt sắt đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng. 

D. Xây dựng phòng tuyến chống quân nam Hán. 

Câu 17: Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do 

A. chiến tranh, thiên tai.    B. khai thác quá mức. 

C. phát triển nông nghiệp.   D. dân số đông và trẻ. 

Câu 18: Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là gì? 

A. Đại Cồ Việt.   B. Đại Việt.  C. Đại Ngu.   D. Vạn Xuân.  

Câu 19: Hoạt động nào sau đây của con người không tác động xấu đến tính chất 

đất? 

A. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm. 

B. Luân canh, xen canh các loại cây trồng. 

C. Phá rừng và đốt rừng làm nương rẫy. 

D. Bón nhiều phân, sử dụng chất hóa học 

Câu 20: Sự tích Trầu cau và Bánh chưng, bánh giầy phản ánh phong tục gì của cư 

dân Văn Lang, Âu Lạc? 

A. Ăn trầu, gói bánh chưng, bánh giầy trong ngày lễ hội. 

B. Nhảy múa, hát ca, đua thuyền trong ngày lễ hội. 

C. Lễ hội, vui chơi được tổ chức thường xuyên. 

D. Trồng lúa nước và lấy đó làm lương thực chính 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Em hãy xác định những chuyển biến của kinh tế nước ta trong thời Bắc 

thuộc? 



 

 

Câu 2 ( 3 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới? Kể tên 2 tỉnh, thành 

phố đông dân nhất ở Việt Nam? 

 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm) 

 

 

 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

Nhóm Lịch sử và Địa lí 

LS&ĐLII2104 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Năm học: 2021 – 2022 

 Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày kiểm tra: 06/5/2022 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời: 

Câu 1: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong 

tục theo người Hán nhằm mục đích gì? 

A. Khai hóa văn minh cho người Việt. 

B. Giúp người Việt được mở mang tri thức. 

C. Nô dịch, đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa. 

D. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông. 

Câu 2: Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do 

A. chiến tranh, thiên tai.    B. khai thác quá mức. 

C. phát triển nông nghiệp.   D. dân số đông và trẻ. 

Câu 3: Đặc điểm đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là 

A. chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.     B. phụ thuộc hoàn toàn với tự nhiên.  

C. giản dị, hoà hợp với tự nhiên.   D. chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. 

Câu 4: Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc đã áp đặt 

chính quyền cai trị đến tận cấp 
A. xã.   B. châu.   C. quận.   D. huyện. 

Câu 5: Tác động tiêu cực của con người đến phân bố động, thực vật trên Trái 

Đất không phải là 

A. lai tạo ra nhiều giống.    B. đốt rừng làm nương rẫy. 

C. tăng cường phá rừng.    D. săn bắn động vật rừng. 

Câu 6: Hoạt động nào sau đây của con người không tác động xấu đến tính chất đất? 

A. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm. 

B. Luân canh, xen canh các loại cây trồng. 

C. Phá rừng và đốt rừng làm nương rẫy. 

D. Bón nhiều phân, sử dụng chất hóa học 

Câu 7: Sự tích Trầu cau và Bánh chưng, bánh giầy phản ánh phong tục gì của cư 

dân Văn Lang, Âu Lạc? 

A. Ăn trầu, gói bánh chưng, bánh giầy trong ngày lễ hội. 

B. Nhảy múa, hát ca, đua thuyền trong ngày lễ hội. 

C. Lễ hội, vui chơi được tổ chức thường xuyên. 

D. Trồng lúa nước và lấy đó làm lương thực chính 



 

 

Câu 8: Rừng nào sau đây được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Trái Đất? 

A. Rừng cận nhiệt đới.     B. Rừng ôn đới. 

C. Rừng nhiệt đới.      D. Rừng lá kim. 

Câu 9: Tôn giáo nào không được các triều đại phong kiến phương Bắc truyền vào 

Việt Nam? 

A. Phật giáo.  B. Nho giáo.  C. Thiên Chúa giáo.   D. Đạo giáo 

Câu 10: Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên 

Trái Đất rõ nhất? 

A. Khí hậu.  B. Thổ nhưỡng.  C. Địa hình.  D. Nguồn nước. 

Câu 11: Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “Chính sự cốt chuộng khoan 

dung, giản dị, nhân dân đều được an vui” là đường lối của 

A. Khúc Thừa Dụ      B. Ngô Quyền 

C. Dương Đình Nghệ     D. Khúc Hạo 

Câu 12: Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là gì? 

A. Đại Cồ Việt.   B. Đại Việt.  C. Đại Ngu.   D. Vạn Xuân.       

Câu 13: Đới nóng phân bố ở vĩ độ nào?  

A. 300N đến 300B   B. 300B đến 600B 

C.300N đến 600N   D. 600B đến 900B 

Câu 14: Tác giả của câu nói dưới đây là ai? 

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình biển khơi, đánh đuổi 

quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho 

người”. 

A. Trưng Trắc.        B. Trưng Nhị.  C. Bà Triệu.  D. Lê Chân. 

Câu 15: Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là 
A. Chăm-pa.  B. Văn Lang.  C. Phù Nam. D. Lâm Ấp. 

Câu 16: Các thành phần chính của lớp đất là 
A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.  

B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn 

C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật.  

D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì. 

Câu 17: Ngô Quyền đã có kế sách độc đáo gì để đánh quân Nam Hán? 
A. Cho quân mai phục ở nơi hiểm yếu. 

B. Cho quân chặn ở biên giới. 

C. Đẽo cọc nhọn, bịt sắt đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng. 

D. Xây dựng phòng tuyến chống quân nam Hán. 

Câu 18: Năm 938, vua Nam Hán đã 

A. sai người sang nước ta mượn đường đánh Cham-pa 

B. sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân sang xâm lược nước ta 

C. sai người sang nước ta đặt quan hệ làm ăn, buôn bán 

D. sai người sang nước ta cầu thân 

Câu 19: Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào sau đây? 
A. Đất pốtdôn.   B. Đất đen.  C. Đất đỏ vàng.  D. Đất nâu đỏ. 

Câu 20: Đâu là loại chữ viết được người Việt sáng tạo ra dựa trên việc học tập chữ 

Hán của Trung Quốc? 

A. Chữ Quốc ngữ.        B. Chữ Nêm.         C. Chữ Nôm.  D. Chữ Phạn.  

 



 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Khái quát nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. 

Câu 2 ( 3 điểm): Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới? Kể tên 2 rừng nhiệt đới ở Việt 

Nam mà em biết. 

 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm) 

 

 

Mã đề: LS&ĐLII2101 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp 

án 
A A C C A D A C C A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 

án 
C D A C C B B B C A 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 * Những chuyển biến của kinh tế nước ta trong thời Bắc 

thuộc: 

- Trồng lúa nước là ngành chính, một năm trồng hai vụ, dùng cày 

và sử dụng sức kéo trâu bò, đắp đê phòng lụt. 

- Người dân còn chăn nuôi và trồng nhiều loại cây ăn quả, cây 

dâu, cây bông. 

- Một số nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, khảm xà cừ, 

thuộc da, đúc tiền. đúc ngói 

- Nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, trao đổi buôn bán 

tại các chợ làng, chợ phiên, thương nhân Trung Quốc, Gia-va, Ấn 

Độ đến buôn bán. 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

2 * Đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới:  

- Để thể hiện tình hình phân bố dân cư, người ta sử dụng tiêu chí 

mật độ dân số. 

- Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới phụ thuộc vào điều 

kiện kinh tế - xã hội và hoàn cảnh tự nhiên. 

 

0.5 

 

 

0,5 

 

 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

       Nhóm Lịch sử và Địa lí MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Năm học: 2021 – 2022  

 Thời gian làm bài: 60 phút          

    Ngày kiểm tra: 06/5/2022 



 

 

+ Những nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi: dân 

cư tập trung đông đúc. 

+ Các vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá, hoang mạc khô hạn…) 

giao thông khó khăn, kinh tế kém phát triển: dân cư thưa thớt, mật 

độ dân số thấp. 

* 2 tỉnh, thành phố đông dân nhất Việt Nam: Thành phố Hồ 

Chí Minh, Hà Nội. 

0.5 

 

 

0.5 
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Mã đề: LS&ĐLII2102 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp 

án 
C B B D A C B A A A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 

án 
B C D C A C A C A D 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 * Khái quát nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà 

Triệu: 

- Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Ngô 

- Diễn biến:  

+ Năm 248, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa tại vùng Cửu Chân 

(Thanh Hóa) 

+ Từ căn cứ núi Nưa nghĩa quân tràn xuống đánh phá các thành 

ấp của bọn đô hộ từ đó đánh ra khắp Giao Châu 

+ Nhà Ngô đem quân đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại, Bà Triệu 

hi sinh. 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

2 * Đặc điểm của rừng nhiệt đới:  

- Phân bố: Từ vùng Xích đạo đến hết vành đai nhiệt đới ở cả bán 

cầu Bắc và bán cầu Nam. 

- Khí hậu:  

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 210C 

+ Lượng mưa trung bình năm trên 1700 mm. 

-Sinh vật:  

+ Động vật rất phong phú, nhiều loài sống trên cây, leo trèo giỏi 

như khỉ, vượn,... nhiều loài chim ăn quả có màu sắc sặc sỡ. 

+ Rừng gồm nhiều tầng, trong rừng có nhiều loài cây thân gỗ, dây 

leo chẳng chịt; phong lan, tầm gửi, địa y bám trên thân cây. 

-Phân loại: Rừng nhiệt đới gió mùa và rừng mưa nhiệt đới 

* Một số rừng nhiệt đới ở Việt Nam: Rừng Cúc Phương, rừng 

Nam Cát Tiên, rừng U Minh… 
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TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

       Nhóm Lịch sử và Địa lí MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Năm học: 2021 – 2022  

 Thời gian làm bài: 60 phút          

    Ngày kiểm tra: 06/5/2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Mã đề: LS&ĐLII2103 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp 

án 
A D C D A B C C A A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 

án 
C B A C A C B D B A 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 * Những chuyển biến của kinh tế nước ta trong thời Bắc 

thuộc: 

- Trồng lúa nước là ngành chính, một năm trồng hai vụ, dùng cày 

và sử dụng sức kéo trâu bò, đắp đê phòng lụt. 

- Người dân còn chăn nuôi và trồng nhiều loại cây ăn quả, cây 

dâu, cây bông. 

- Một số nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, khảm xà cừ, 

thuộc da, đúc tiền. đúc ngói 

- Nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, trao đổi buôn bán 

tại các chợ làng, chợ phiên, thương nhân Trung Quốc, Gia-va, Ấn 

Độ đến buôn bán. 
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2 * Đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới:  

- Để thể hiện tình hình phân bố dân cư, người ta sử dụng tiêu chí 

mật độ dân số. 

- Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới phụ thuộc vào điều 

kiện kinh tế - xã hội và hoàn cảnh tự nhiên. 

+ Những nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi: dân 

cư tập trung đông đúc. 

+ Các vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá, hoang mạc khô hạn…) 

giao thông khó khăn, kinh tế kém phát triển: dân cư thưa thớt, mật 

độ dân số thấp. 

* 2 tỉnh, thành phố đông dân nhất Việt Nam: Thành phố Hồ 

Chí Minh, Hà Nội. 
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TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

       Nhóm Lịch sử và Địa lí MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Năm học: 2021 – 2022  

 Thời gian làm bài: 60 phút          

    Ngày kiểm tra: 06/5/2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Mã đề: LS&ĐLII2104 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp 

án 
C B C D A B A C C A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 

án 
D D A C A A C B A C 

 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 * Khái quát nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà 

Triệu: 

- Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Ngô 

- Diễn biến:  

+ Năm 248, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa tại vùng Cửu Chân 

(Thanh Hóa) 

+ Từ căn cứ núi Nưa nghĩa quân tràn xuống đánh phá các thành 

ấp của bọn đô hộ từ đó đánh ra khắp Giao Châu 

+ Nhà Ngô đem quân đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại, Bà Triệu 

hi sinh. 
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2 * Đặc điểm của rừng nhiệt đới:  

- Phân bố: Từ vùng Xích đạo đến hết vành đai nhiệt đới ở cả bán 

cầu Bắc và bán cầu Nam. 

- Khí hậu:  

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 210C 

+ Lượng mưa trung bình năm trên 1700 mm. 

-Sinh vật:  

+ Động vật rất phong phú, nhiều loài sống trên cây, leo trèo giỏi 

như khỉ, vượn,... nhiều loài chim ăn quả có màu sắc sặc sỡ. 

+ Rừng gồm nhiều tầng, trong rừng có nhiều loài cây thân gỗ, dây 

leo chẳng chịt; phong lan, tầm gửi, địa y bám trên thân cây. 

-Phân loại: Rừng nhiệt đới gió mùa và rừng mưa nhiệt đới 

* Một số rừng nhiệt đới ở Việt Nam: Rừng Cúc Phương, rừng 

Nam Cát Tiên, rừng U Minh… 
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TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

       Nhóm Lịch sử và Địa lí MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Năm học: 2021 – 2022  

 Thời gian làm bài: 60 phút          

    Ngày kiểm tra: 06/5/2022 



 

 

 

 


